
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 12/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh

và Toà án nhân dân các khu vực tỉnh Tuyên Quang

nhiệm kỳ 2026 - 2031

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Hướng dẫn số 1563/HD-UBTVQH15 ngày 13 tháng 3 năm 2026 của

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp

thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 01

tháng 3 năm 2004 của Tòa án nhân dân tối cao - Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm

Tòa án nhân dân;

Căn cứ Văn bản số 1890/MTTW-BTT ngày 06 tháng 3 năm 2026 của

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Về việc

hướng dẫn nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Xét đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tuyên Quang tại Văn bản số 718/TTr-MTTQ-BTT ngày 27 tháng 3 năm

2026 Về việc giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh

Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026 - 2031.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh

và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các khu vực thuộc tỉnh Tuyên Quang

nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 278 người cụ thể:

2.1. Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh: 20 người.

2.2. Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân  dân khu vực 1: 48 người.

2.3. Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân  dân khu vực 2: 30 người.

2.4. Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân  dân khu vực 3: 30 người.

2.5. Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân  dân khu vực 4: 30 người.



2

2.6. Hội thẩm nhân  dân  Tòa án nhân dân khu vực 5: 30 người.

2.7. Hội thẩm nhân  dân  Tòa án nhân dân khu vực 6: 30 người.

2.8. Hội thẩm nhân  dân  Tòa án nhân dân khu vực 7: 30 người.

2.9. Hội thẩm nhân  dân  Tòa án nhân dân khu vực 8: 30 người.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh,

Tòa án nhân dân tỉnh, các ông, bà có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có

liên quan thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

khóa XX, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2026./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT HĐND, UBND xã, phường;

- Báo và PT-TH tỉnh Tuyên Quang;

- Công báo Tuyên Quang;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, (NgT).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

I

1 Trần Thị Hoàn 1986 Sán Dìu x
Thạc sỹ 

Quản lý công

Phó Chủ tịch 

Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam 

tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Đoàn kết,

xã Sơn Dương,

tỉnh Tuyên Quang 

2 Nguyễn Thị Kim Thanh 1960 Kinh x

Cử nhân

Lưu trữ - Quản trị 

Văn phòng

Phó trưởng phòng TCCB- 

TAND tỉnh

Tổ dân phố Tân Hà 9, 

phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang 

x

3 Lê Đào Bích 1974 Tày x Thạc sĩ Y khoa
Trưởng phòng Dân số - Sở 

Y Tế tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 179, 

tổ dân phố Tân Hà 5, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

4 Tăng Thị Dương 1970 Tày x
Thạc sĩ

Quản lý giáo dục

Phó Chủ tịch Thường trực 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 

Tổ dân phố Tân Hà 4, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

5 Hoàng Thị Duyên 1964 Tày x
Cử nhân 

Luật

Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 15, 

phường Minh Xuân,

tỉnh Tuyên Quang 

x

DANH SÁCH  HỘI THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH VÀ TOÀ ÁN NHÂN DÂN CÁC KHU VỰC

TỈNH TUYÊN QUANG, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 

khác

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh

Dân tộc
Đảng 

viên

Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 

khác

STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh

Dân tộc
Đảng 

viên

Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

6 Trịnh Hồng Hạnh 1971 Kinh x
Thạc sĩ

Quản lý giáo dục

Phó Chánh Văn phòng 

Sở Giáo dục- đào tạo

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân Quang 12, 

phường Minh Xuân,

tỉnh Tuyên Quang 

x

7 Nguyễn Lê Kiên 1974 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Chuyên viên 

Phòng Tổ chức nhân sự, 

Công ty Điện lực

tinh Tuyên Quang

Số nhà 50, phố Chu Văn An, 

tổ 11, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

8 Hoàng Lê Tâm 1963
Cao 

Lan
x

Cử nhân 

Luật

Chánh Văn phòng

Liên đoàn lao động 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân Hà 13, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

9 Trịnh Thị Kim Thanh 1961 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Trưởng phòng 

Hành chính- Tư pháp,

Sở Tư pháp tỉnh

Tổ dân phố Tân Quang 12, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

10 Nguyễn Thanh Toàn 1970 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Phó Chánh Văn phòng

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Hà Giang

Số nhà 89, tổ 2, 

phường Hà Giang 2,

tỉnh Tuyên Quang 

x

11 Phùng Thị Thương 1973 Dao x Đại học Sư phạm

Phó Ban Tuyên giáo - 

Chính sách luật pháp 

Hội Liên hiệp phụ nữ

tỉnh Hà Giang

Số nhà 219, tổ 3,

phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

12 Đào Kim Tuyến 1963 Kinh x Đại học Tài chính

Trưởng phòng cấp sổ, 

cấp thẻ Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Hà Giang

Số nhà 19, 

phố Hà Huy Tập, tổ 13, 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang 

x
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 

khác

STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh

Dân tộc
Đảng 

viên

Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

13 Trịnh Tiến Khoa 1960 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Thẩm phán trung cấp 

Toà án nhân dân 

tỉnh Hà Giang

Số nhà 80, 

đường Lâm Đồng, tổ 6, 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

14 Phan Thị Minh Tâm 1979 Kinh x

Thạc sỹ 

Nông nghiệp 

(Khoa học 

cây trồng)

Phó Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 10, 

phường Nông Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang 

15 Nguyễn Thị Diệu Thuý 1980 Kinh x Thạc sỹ Ngữ văn
Giáo viên Trường THPT 

Chuyên Tuyên Quang

Tổ dân phố 11, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang 

16 Nguyễn Phương Linh 1991 Kinh x Quản lý đô thị

Phó Trưởng Ban Công tác 

đoàn và thanh thiếu nhi, 

Cơ quan Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 5, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

17 Trần Hoài Nam 1994 Kinh x Đại học Nông Lâm

Uỷ viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Phó Chủ tịch

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Bí thư Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh phường Bình Thuận, 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Phan Thiết 8, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

18 Trần Viết Hùng 1970 Kinh x Đại học sư phạm

Trưởng Ban Tuyên giáo 

Đảng uỷ Khối các cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh

Tổ dân phố 9, 

phường Nông Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang 

19 Hà Thị Tính 1961 Kinh x
Đại học 

Nông nghiệp

Cán bộ Phòng Tổ chức 

cán bộ Sở Y Tế

Tổ dân phố Tân Hà 10, 

phường Minh Xuân,

tỉnh Tuyên Quang 
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 

khác

STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh

Dân tộc
Đảng 

viên

Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

20 Trần Kim Sơn 1963 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Trưởng phòng nghiệp vụ 

Cục Thi hành án Dân sự

Tổ dân phố 11, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

II

1 Vương Minh Tân 1957 Kinh x
Cử nhân 

Luật
Đại học chính trị

Trưởng ban Dân vận 

thành ủy Tuyên Quang

Số nhà 55, Tổ 10, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

x

2 Trần Duy Viễn 1962 Kinh x Đại học sư phạm
Hiệu trưởng Trường bán 

trú Hùng Lợi

Tổ dân phố 12, 

phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

3 Hoàng Thị Kim 1969 Tày x
Cử nhân 

Luật

Thẩm tra viên - Trưởng 

phòng Kiểm tra nghiệp vụ 

và Thi hành án TAND 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ 12 Tân Hà, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

4 Trần Thế Dũng 1961 Kinh x
Đại học sư phạm 

ngoại ngữ

Chủ tịch Công đoàn 

trường THPT Tân Trào

Số nhà 47, 

tổ dân phố Phan Thiết 17, 

phường Minh Xuân, 

tính Tuyên Quang.

x

5 Đỗ Thị Thu Hằng 1980 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Thạc sĩ 

xây dựng  Đảng, 

chính quyền 

Nhà nước

Trưởng ban xây  dựng 

Đảng và Văn hóa xã hội 

phường Nông Tiến

Tổ 2, phường Nông Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang
x

6 Lý Thị Nhân 1965
Cao 

Lan
x

Đại học nông 

nghiệp

Phó Chủ tịch UỶ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố Tuyên Quang

Tổ dân phố Hưng Thành 4, 

phường An Tường,

tỉnh Tuyên Quang

x

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - TUYÊN QUANG
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 

khác

STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh

Dân tộc
Đảng 

viên

Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

7 Vũ Văn Thiệu 1965 Kinh x
Đại học nông 

nghiệp

Chủ tịch Hội nông dân 

thành phố Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân Hà 17, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

x

8 Phạm Văn Sơn 1965 Kinh x Đại học Văn Hoá

Phó Chủ tịch 

Liên đoàn lao động

thành phố Tuyên Quang

Tổ dân phố Trung Môn 12, 

phường Minh Xuân,

tỉnh Tuyên  Quang

x

9 Trần Thị Hải Yến 1972 Kinh x
Đại học 

Nông Nghiệp

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam

thành phố Tuyên Quang 

Tổ dân phố Phan  Thiết 8, 

phường Minh Xuân,

tỉnh Tuyên Quang

x

10 Lương Thị Thu Hằng 1979 Tày x
Đại học 

Hành Chính

Chủ tịch Hội phụ nữ 

phường Nông Tiến

Tổ 3 phường Nông Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang
x

11 Lê Hoàng Anh 1960 Kinh x Đại học sư phạm

Phó Trưởng phòng

Giáo dục và Đào tạo

huyện Yên Sơn

Tổ dân phố Tân Quang 9, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

x

12 Nguyễn Quốc Linh 1965 Kinh x
Bác sỹ 

chuyên khoa II

Giám đốc Trung tâm Y tế 

thành phố Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân Quang 4, 

phường Minh Xuân,

tỉnh Tuyên Quang

x

13 Đinh Công Định 1965 Kinh x Cử nhân Luật 

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam

thành phố Tuyên Quang

Số nhà 177, 

đường Phạm Văn Đồng, 

Tổ dân phố Hưng Thành 1, 

phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang

x
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 

khác

STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh

Dân tộc
Đảng 

viên

Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

14 Trịnh Thị Phương 1971 Kinh x
Đại học Giáo dục 

thể chất

Giáo viên trường THPT 

Nguyễn Văn Huyên

Tổ 6, phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang
x

15 Nguyễn Vũ Linh 1982 Kinh x

Thạc sĩ

Quản trị 

kinh doanh

Giám đốc 

Công ty TNHH 

Chính Hòa

Số nhà 279, 

đường Lý Nam Đế, 

tổ dân phố  Phan Thiết 11, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

x

16 Phạm Tuấn Ngọc 1982 Kinh x
Đại học Giáo dục 

thể chất

Giáo viên

Trường Tiểu học An Tường

Tổ 4, phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang
x

17 Đào Thị Mai Hương 1971 Kinh x
Đại học 

Nông nghiệp

Chủ tịch 

Liên đoàn lao động 

huyện Yên Sơn

Tổ dân phố Tân Hà 11, 

phường Minh Xuân,

tỉnh Tuyên Quang

x

18
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
1971 Kinh x

Thạc sỹ 

Quản lý

kinh tế

Phó Giám đốc Kho bạc 

huyện Yên Sơn

Thôn Tứ Quận, xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang
x

19 Vũ Thị Toan 1972 Kinh x Đại học

Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Kiến Thiết

Thôn Đồng Cầu, 

xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

x

20 Đặng Thị Huệ 1964 Kinh x Cao đẳng sư phạm
Hiệu trưởng 

Trường THCS Quý Quân

Thôn Đồng Lương, 

xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

x
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21 Hà Thị Vinh 1963
Cao 

Lan
x

Trung cấp

 Thú y

Chủ tịch 

Hội liên hiệp phụ nữ 

xã Thắng Quân

Thôn Tân Thắng, 

xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

x

22 Phạm Văn Ninh 1979
Cao 

Lan
x

Thạc sỹ 

Phát triển

nông thôn

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam

xã Lực Hành

Thôn Hoàng Phát, 

xã Yên Sơn,

tỉnh Tuyên Quang

x

23 Nguyễn Thu Hà 1979 Kinh x
Đại học 

Nông nghiệp

Chuyên viên 

Phòng kinh tế xã Xuân Vân

Tổ dân phố Trung Môn 9, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

x

24 Lộc Thị Kim Thơm 1968 Tày x Trung cấp sư phạm

Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Lăng Quán

Thôn Phố Lang Quán, 

xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

x

25 Nguyễn Duy Chung 1962 Kinh x
Trung cấp 

Nông nghiệp

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

xã Lăng Quán

Thôn Đồng Lương, 

xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

x

26 Trần Văn Ngọc 1985 Kinh x
Thạc sỹ 

Quản lý kinh tế

Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND

xã Xuân Vân

Thôn Minh Tân, 

xã Xuân Vân, 

tỉnh Tuyên Quang

x

27 Hoàng Trung Hiếu 1986 Tày x
Đại học 

Giáo dục thể chất

Trưởng phòng

Văn hóa - Xã hội

xã Như Khê

Tổ dân phố 4, 

phường An Tường,

tỉnh Tuyên Quang 

x
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28 Nguyễn Hùng Minh 1979 Kinh x
Thạc sỹ 

Quản lý kinh tế

Thanh tra viên - thanh tra 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 1, 

phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang

x

29 Phạm Văn Vượng 1957 Kinh x Trung cấp Quân sự
Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy xã Kháng Nhật

Thôn Tân Thịnh 1, 

xã Sơn Dương,

tỉnh Tuyên Quang

x

30 Nguyễn Danh Long 1962 Kinh x Đại học Sư phạm

Hiệu trưởng 

Trường THCS Phúc Ứng, 

huyện Sơn Dương

Thôn Cơ quan, 

xã Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

x

31 Trần Hữu Lượng 1957 Kinh x Đại học Sư phạm
Hiệu Trưởng 

Trường THCS Tiến Bộ

Thôn Quyết Thắng, 

xã Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

x

32 Nguyễn Văn Quang 1958 Kinh x Đại học Sư phạm
Cán bộ công đoàn 

huyện Sơn Dương

Thôn Quyết Thắng, 

xã Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

33 Ngô Cao Lâm 1966 Kinh x
Bác sỹ 

Chuyên khoa II

Phó Giám đốc 

Trung tâm y tế khu vực Sơn 

Dương

Thôn Quyết Thắng, 

xã Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

x

34 Nguyễn Minh Hùng 1961 Kinh x Đại học Thủy lợi

Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân

huyện Sơn Dương

Thôn Cơ Quan,

xã Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

x
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35 Nguyễn Thị Tâm 1962 Kinh x Cao đẳng Sư phạm
Giáo viên 

Trường THCS Trung Môn

Thôn Trung Môn, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

x

36 Hoàng Thị Minh Khánh 1972 Cao lan x
Cử nhân 

Luật

Thẩm phán bậc 2,

Chánh án TAND 

huyện Sơn Dương

Thôn Cơ Quan,

xã Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

37 Đinh Thị Chung 1966 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Kiểm sát viên trung cấp, 

Phó trưởng phòng thực 

hành quyền công tố KS 

điều tra án trật tự xã hội 

Tổ Tân Hà 7,

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

38 Cao Trọng Thủy 1970 Kinh x
Thạc sỹ 

Luật

Chi Cục trưởng 

Chi cục thi hành án 

huyện Chiêm hoá 

Tổ dân phố Tân Quang 1, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

39 Hà Thị Nga 1972 Tày x
Cử nhân 

Luật

Thẩm tra viên Phòng 

KTNV và THA TAND 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Phan Thiết 15, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

40 Vũ Thị Ánh Nguyệt 1968 Kinh x Cư nhân Tài chính 

Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra 

Đảng ủy khối các cơ quan 

và doanh nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Hưng Thành 4, 

phường An Tường,

tỉnh Tuyên Quang

41 Nguyễn Thị Hương 1980 Kinh x Cử nhân Kinh tế

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam

phường Minh Xuân

Tổ dân phố Hưng Thành 10, 

phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang
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42 Nguyễn Mạnh Hà 1983 Kinh x

Thạc sỹ 

Chuyên ngành

Xây dựng

Phó Trưởng phòng

Kiểm tra xây dựng 

và giám định xây dựng,

Sở Xây dựng

Tổ dân phố Phan Thiết 11, 

phường Minh Xuân,

tỉnh Tuyên Quang 

43 Lê Mạnh Tưởng 1985 Kinh x Đại học Sư phạm
Bí thư Đoàn 

Trường THPT Kháng Nhật

Tổ dân phố 13,

phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang  

44 Nguyễn Hồng Nghị 1965 Tày x
Cử nhân 

Luật

Chấp hành viên 

Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Tuyên Quang

Tổ dân phố 4, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

45 Phạm Thị Lan 1969 Kinh Cử nhân Kinh tế 

Viên chức Văn phòng 

Báo và PTTH

tỉnh tuyên Quang

Tổ dân phố Phan Thiết 18, 

phường Minh Xuân,

tỉnh Tuyên Quang

46 Hoàng Thế Hanh 1990 Tày x Cử nhân Sư phạm 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 

Trưởng Ban Công tác 

đoàn và thanh thiếu nhi, 

cơ quan Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tân An, 

xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

47 Đỗ Hồng Thủy 1967 Tày
Cử nhân 

Luật

Phó Chi cục trưởng

Chi cục THADS

thành phố Tuyên Quang

Tổ 13, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

48 Ma Thị Thúy Nga 1975 Tày x
Đại học Sư phạm 

Toán - Tin

Giáo viên 

Trường THCS Kim Phú

Tổ dân phố Tân Hà 16, 

phường Minh Xuân,

tỉnh Tuyên Quang

III TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2 - TUYÊN QUANG
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1 Hoàng Đức Hợp 1963 Tày x
Cử nhân 

Luật

Phó Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hàm Yên

Thôn Bắc Mục, 

xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

2 Nguyễn Xuân Tuyến 1961 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Chủ nhiệm 

Uỷ ban kiểm tra 

Huyện ủy Lâm Bình

Thôn Vĩnh Thiện, 

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

x

3 Đàm Thị Kim Duyên 1969 Tày x
Thạc sỹ Quản lý 

Kinh tế

Phó Trưởng phòng 

Tài chính - Kế hoạch

huyện Hàm Yên

Thôn Tân Bình, 

xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

x

4 Triệu Thị Yên 1969 Dao x Kỹ sư nông học
Phó trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy Chiêm Hóa

Thôn Vĩnh Thiện, 

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

x

5 Ma Trọng Hưng 1970 Tày x

Cử nhân 

Sư phạm, 

Thạc sỹ Giáo dục

Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy 

Chiêm Hóa

Thôn Vĩnh Thịnh, 

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

x

6 Hà Quang Phượng 1982 Tày x
Thạc sỹ Quản lý 

Kinh tế

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

xã Tân Mỹ

Thôn Trung Tâm, 

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

x

7 Tưởng Thị Thu 1962 Kinh x
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Chủ tịch Công đoàn

ngành giáo dục 

huyện Chiêm Hóa

Thôn Vĩnh Bảo,

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

x
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8 Lý Văn Tòng 1960 Nùng x
Cử nhân 

Chính trị

Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh

huyện Chiêm Hóa

Thôn Vĩnh Khang, 

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

x

9 Trần Thị Sáu 1983 Kinh x Kỹ sư Lâm nghiệp

Phó Trưởng Ban 

Văn hoá - Xã hội

HĐND xã Chiêm Hóa

Thôn Vĩnh Hưng, 

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

x

10 Lê Thị Thanh Tâm 1976 Tày x
Đại học

Thể dục Thể thao

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã Tân An

Thôn Làng Ải, 

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

x

11 La Xuân Thủy 1971 Tày x

Đại học 

chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân 

huyện Chiêm Hóa

Thôn Soi Đúng, 

xã Kim Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

x

12 Ma Văn Sơn 1980 Tày x
Đại học Hành 

chính

Phó Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân xã Tri Phú

Thôn Vĩnh Khang, 

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

x

13 Trần Thị Hường 1984 Kinh x
Đại học

Thể dục Thể thao

Giáo viên 

Trường THCS Vĩnh Lộc, 

xã Chiêm Hoá

Thôn Vĩnh Giang, 

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

x

14 Mai Thanh Tùng 1980 Kinh x Đại học Sư phạm

Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Kim Bình, 

xã Kim Bình

Thôn Vĩnh Thái, 

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

x
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15 Dương Thị Ninh 1958 Kinh x Cao đẳng Sư phạm

Hiệu trưởng Trường 

THCS Toàn Thắng, huyện 

Hàm Yên

Thôn Tân Yên, xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
x

16 Nông Thị Hương 1964 Tày x
Đại học

Kinh tế nông ngiệp

Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ

huyện Hàm Yên

Thôn Tân Phú, xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
x

17 Mạc Ngọc Day 1959 Tày x
Đại học 

Lâm nghiệp

Chủ tịch Hội nông dân 

huyện Hàm Yên

Thôn Tân Cương, 

xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

x

18 Hoàng Văn Bốn 1960 Kinh x

Đại học 

Quản lý đất đai; 

Cử nhân chính trị

Phó Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam 

huyện Hàm Yên

Thôn Tân Tiến, 

xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

x

19 Hoàng Huy Phúc 1959 Kinh x

Đại học 

Lâm nghiệp; 

Cử nhân chính trị

Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo 

Huyện ủy Hàm Yên

Thôn Tân An, xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
x

20 Hoàng Văn Thiết 1982 Tày x
Đại học sư phạm 

Thể dục thể thao

Giáo viên 

Trường TH và THCS 

Bằng Cốc, xã Hàm Yên 

Thôn Cầu Mới, 

xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

x

21 Hoàng Văn Thanh 1979 Kinh x Đại học Sinh học

Giáo viên 

Trường THCS Tân Yên, 

xã Hàm Yên

Thôn Tân Kỳ, xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
x
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22 Nguyễn Văn Hiếu 1970 Kinh x Kỹ sư Lâm nghiệp

Giám đốc 

Công ty Lâm nghiệp 

Tuyên Quang

Thôn Cây Chanh 2, 

xã Thái Hòa, 

tỉnh Tuyên Quang

x

23 Hoàng Minh Tuấn 1988 Tày x

Thạc sỹ 

Chuyên ngành 

bảo vệ thực vật

Chuyên viên 

Trạm Bảo vệ và Kiểm dịch 

thực vật khu vực 2, 

Chi Cục Trồng trọt 

và bảo vệ thực vật 

Tuyên Quang

Thôn Hòa Đa,

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

24 Hoàng Hữu Quyết 1979 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra 

Đảng ủy xã Bình Xa,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cống Đôi, 

xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

25 Đặng Đàm Trọng 1984 Kinh x
Đại học 

Giáo dục thể chất

Giáo viên Trường tiểu học 

Yên Lâm 1, xã Yên Phú, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân An, xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

26 Hoàng Thị Oanh 1976 Tày x

Đại học

Quản trị 

kinh doanh

Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ 

thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên

Thôn Tân An, xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

27 Phạm Ngọc Thắng 1986 Kinh x
Cử nhân 

Điều dưỡng

Điều dưỡng viên

Trung tâm y tế 

khu vực Hàm Yên

Thôn Tân Phú, xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

28 Lương Ngọc Trung 1982 Kinh x
Đại học 

Giáo dục thể chất

Giáo viên 

Trường THCS Yên Hương, 

xã Yên Phú

Thôn Tân An, xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 

khác

STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh
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Đảng 

viên

Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

29 Chu Thị Trang 1989 Kinh x
Cử nhân

Sư phạm toán

Giáo viên 

Trường THCS - THPT 

Hà Lang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Vĩnh Thịnh, 

xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

30 Hà Khánh Huyền 1998 Kinh x

Cử 

nhân 

Luật

Bí thư Đoàn xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thân Tân An, xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

IV

1 Bùi Quang Quý 1961 Kinh x
Đại học 

luật

Thẩm tra viên, 

Trưởng phòng Giám đốc, 

kiểm tra Tòa án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 10, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

2 Tạ Minh Tuấn 1987 Kinh x
Thạc sỹ Tài chính 

ngân hàng

Giám đốc Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam 

(Agribank) 

chi nhánh Nà Hang

Số nhà 06, phố Tam Cờ, 

Tổ dân phố Tân Quang 5,

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

3 Lương Quang Toán 1960 Tày x
Trung cấp 

Tài chính

Viên chức 

Điện lực Na Hang

Thôn 8, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
x

4 Nông Thị Đào 1968 Tày x
Đại học

Nông Nghiệp

Phó Trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy Na Hang.    

Thôn 13, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
x

5 Nguyễn Văn Lợi 1962 Kinh x
Đại học Tài chính 

ngân hàng

Phó Giám đốc Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam 

huyện Na Hang

Thôn 4, xã Nà Hang,

tỉnh Tuyên Quang
x

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - TUYÊN QUANG
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 

khác

STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh
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Đảng 

viên
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Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 
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2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

6 Đỗ Mai Sơn 1966 Kinh x Đại học Sư phạm

Phó Hiệu Trưởng 

trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học và THCS 

Sơn Phú, xã Hồng Thái

Thôn 4, xã Nà Hang,

tỉnh Tuyên Quang
x

7 Chu Đức Hoài 1978 Tày x Đại học Sư phạm

Uỷ viên Ban Thường vụ 

Đảng uỷ, Chánh Văn phòng 

Đảng uỷ xã Nà Hang

Thôn Nà Reo, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
x

8 Hoàng Văn Lang 1982 Tày x Đại học QTKD
Chuyên viên Văn phòng 

Đảng ủy xã Thượng Nông

Thôn Nà Reo, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
x

9 Vi Hoài Nam 1980 Tày x Đại học Văn hóa 

Viên chức 

Trung tâm dịch vụ công 

xã Thượng Nông

Thôn 7, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
x

10 Nông Thị Sinh 1966 Tày x
Cao đẳng

Sư phạm

Phó Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Thanh Tương, 

huyện Na Hang

Thôn Nà Khá, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
x

11 Nông Văn Luân 1963 Tày x Đại học Y

Phó Giám đốc 

Trung tâm Y tế

huyện Na Hang

Thôn Nà Đồn, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
x

12 Nguyễn Quốc Luân 1979 Tày x

Đại học 

Nông Nghiệp;

Thạc sỹ QLKT

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy xã Côn Lôn

Thôn Nà Nam, xã Côn Lôn, 

tỉnh Tuyên Quang
x
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 
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sinh
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Nơi cư trú hiện nay

Là 
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Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

13 Nông Văn Hần 1958 Tày x
Đại học 

Giao thông vận tải

Phó Chủ tịch HĐND 

huyện Lâm Bình

Thôn 3, xã Nà Hang,

tỉnh Tuyên Quang
x

14 Hoàng Thị Trang 1985 Tày x
Đại học 

Sư phạm

Giáo viên 

Trường PTDT nội trú 

THCS & THPT Na Hang, 

xã Nà Hang

Thôn 10, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
x

15 Nguyễn Thị Ảnh 1993 Tày x

Thạc sỹ 

Quản lý kinh tế, 

Đại học Thương 

Mại Hà Nội

Công chức Thuế cơ sở 4 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Xá Thị, xã Hồng Thái, 

tỉnh Tuyên Quang

16 Khổng Văn Vinh 1977 Kinh x Đại học Sư phạm

Phó Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân xã Bình 

An

Thôn Bản Chợ, 

xã Thượng Lâm, 

tỉnh Tuyên Quang

x

17 Ma Quang Phúc 1989 Tày x Đại học Sư phạm

Giáo viên

Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú tiểu học và THCS 

Hồng Quang, 

xã Minh Quang

Thôn Nà Nghè, 

xã Minh Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

x

18 Đàm Thị Yến 1969 Tày x
Đại học 

Luật 

Thẩm tra viên 

Tòa án nhân dân

huyện Na Hang

Thôn 2, xã Nà Hang,

tỉnh Tuyên Quang

19 Vi Văn Tuân 1991 Tày x
Đại học 

Luật 

Bí thư Đoàn thanh niên

xã Hồng Thái

Thôn Phai Khằn, 

xã Hồng Thái, 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 
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khác

STT HỌ VÀ TÊN
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sinh

Dân tộc
Đảng 

viên

Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

20 Đặng Thị Hải Lý 1991 Dao x
Đại học 

Luật 

Bí thư đoàn thanh niên,

Phó Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

xã Nà Hang

Thôn Nà Thôm, 

xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

21 Vũ Trung Thành 1986 Kinh x

Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh

Đội trưởng 

Đội quản lý điện lực 

khu vực Na Hang

Số nhà 96, 

Tổ dân phố Tân Hà 12, 

phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

22 Nguyễn Quốc Hữu 1965 Tày x
Đại học 

Nông nghiệp

Trưởng Ban Tuyên giáo 

huyện Na Hang

Thôn 2, xã Nà Hang,

tỉnh Tuyên Quang

23 Nguyễn Thị Hoa 1979 Kinh x Đại học Sư phạm

Hiệu trưởng

Trường Trung học cơ sở

 thị trấn Na Hang

Thôn 10, xã Nà Hang,

tỉnh Tuyên Quang

24 Hoàng Mạnh Hùng 1974 Kinh x Đại học Sư phạm

Viên chức 

Trung tâm dịch vụ công 

xã Nà Hang

Thôn 2, xã Nà Hang,

tỉnh Tuyên Quang

25 Phùng Quang Huấn 1965 Kinh x Cử nhân Báo chí

Chủ tịch

Liên đoàn lao động 

huyện Na Hang

Thôn 9, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

26 Bùi Quang Tạo 1976 Kinh x

Thạc sỹ 

Quản lý kinh tế, 

Đại học Sư phạm

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy xã Nà Hang

Thôn 3, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 

khác

STT HỌ VÀ TÊN
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sinh
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Đảng 

viên

Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

27 Trần Thị Nhân 1975 Kinh x Đại học Sư phạm
Hiệu trưởng trường Mầm non 

Sơn Phú, xã Hồng Thái

Thôn 8, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

28 Khổng Văn Quang 1974 Tày x Kỹ sư Lâm nghiệp
Hạt trưởng Hạt kiểm lâm 

khu vực 5- Tuyên Quang

Thôn Ngòi Nẻ, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

29 Trần Tuấn Bình 1978 Kinh x
Thạc sỹ 

Nhãn khoa

Giám đốc Trung tâm y tế 

khu vực Na Hang

Tổ dân phố Bình An, 

phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang

30 Ma Thị Sơ 1969 Tày x
Đại học

Tài chính kế toán

Uỷ viên 

Ban Chấp hành đảng bộ, 

Phó Chủ nhiệm thường 

trực Uỷ ban kiểm tra

huyện uỷ Na Hang

Thôn 7, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

V

1 Lê Đình Thi 1965 Kinh x
Đại học

Công đoàn

Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Thành ủy Hà Giang

Tổ dân phố 6 Quang Trung, 

phường Hà Giang 2,

tỉnh Tuyên Quang

x

2 Nguyễn Minh Biên 1959 Kinh x
Cử nhân 

Công tác xã hội

Phó Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh

huyện Vị Xuyên

Thôn 24, xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên Quang
x

3 Khuất Thị Thanh 1967 Kinh x Cử nhân Sư phạm
Trưởng Ban Dân vận 

Thành ủy Hà Giang

Tổ dân phố 1 Ngọc Hà, 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang

x

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - TUYÊN QUANG

Page 19



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 
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Thành phần 

khác

STT HỌ VÀ TÊN
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Đảng 

viên
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Nơi cư trú hiện nay

Là 
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2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

4 Đặng Thế Phong 1971 Kinh x
Đại học 

Nông nghiệp

Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

phường Hà Giang 1

Tổ dân phố 1 Trần Phú, 

phường Hà Giang 2,

tỉnh Tuyên Quang

x

5 Vũ Hùng Vương 1973 Kinh x

Bác sỹ 

Chuyên khoa 

cấp II

Phó Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 6 Trần Phú, 

phường Hà Giang 2,

tỉnh Tuyên Quang

x

6 Nguyễn Quốc Cường 1982 Kinh x
Thạc sỹ

Quản lý giáo dục

Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND 

xã Ngọc Đường, 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 15 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang

x

7 Hứa Văn Chế 1959 Tày x

Cao 

đẳng

Quân sự

Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh 

thành phố Hà Giang

Tổ dân phố 1 Trần Phú, 

phường Hà Giang 2,

tỉnh Tuyên Quang

x

8 Doãn Huy Giáp 1984 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Ủy viên Uỷ ban kiểm tra 

xã Thuận Hòa, 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 12 Trần Phú, 

phường Hà Giang 2,

tỉnh Tuyên Quang

x

9 Triệu Thị Liên 1961 Dao x Cử nhân Sư phạm

Phó Giám đốc 

sở Giáo dục & Đào tạo 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 21 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2,

tỉnh Tuyên Quang

x

10 Bùi Văn Giang 1974 Kinh x Cử nhân Sư phạm
Cán bộ Ủy ban kiểm tra 

xã Lao Chải 

Thôn 4, xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên Quang
x
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Cán bộ nghỉ hưu 
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Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

11 Lò Thị Khua 1987 Mông x
Cử nhân 

Công đoàn

Cán bộ 

Văn phòng Đảng ủy 

xã Minh Tân, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3, xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên Quang
x

12 Mai Hồng Thái 1975 Tày x
Cử nhân 

Nông Lâm

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam

xã Thuận Hòa

Thôn 11, xã Vị Xuyên,

tỉnh Tuyên Quang
x

13 Khương Thị Thu 1985 Kinh x Cử nhân Sư phạm

Gíao viên 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2, xã Vị Xuyên,

tỉnh Tuyên Quang
x

14 Lào Văn Giả 1977 Nùng x
Cử nhân 

Nông Lâm

Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh 

xã Linh Hồ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Pồng, xã Linh Hồ, 

tỉnh Tuyên Quang

15 Đặng Thị Hương 1991 Dao x
Cử nhân 

Quản lý giáo dục

Phó Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Bí thư Đoàn 

xã Thanh Thủy

Thôn Bản Bang, 

xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên Quang

16 Đặng Văn Chung 1977 Dao x Kỹ sư nông nghiệp

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

xã Cao Bồ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ, 

tỉnh Tuyên Quang

17 Nguyễn Văn Quảng 1984 Tày x
Cử nhân 

Luật

Phó Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Tùng Bá, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Khà, xã Linh Hồ, 

tỉnh Tuyên Quang
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Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

18
Nguyễn  Thị Mai 

Hương
1994 Tày x

Cử nhân 

Xây dựng Đảng 

và chính quyền 

nhà nước

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, 

Bí thư Đoàn thanh niên 

phường Hà Giang 2

Tổ dân phố Lùng Càng, 

phường Hà Giang 2,

tỉnh Tuyên Quang

19 Hoàng Văn Tiến 1967 Tày x
Cử nhân 

Luật

Phó Chánh án 

Toà án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 3 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang

20 Ma Thị Nghị 1966 Tày x
Cử nhân 

Luật

Thẩm phán Toà án nhân 

dân thành phố Hà Giang

Tổ dân phố 20 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang

21 Lê Thái Hưng 1981 Kinh x Thạc sỹ QL kinh tế
Cán bộ Văn phòng Đảng ủy 

phường Hà Giang 1

Tổ 10 Trần Phú, 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang

22 Trương Thế Dương 1971 Giáy x
Cử nhân 

Luật

Phó Trưởng phòng 

Kiểm sát và thi hành án, 

Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hà Giang

Thôn Đoàn Kết, 

xã Ngọc Đường, 

tỉnh Tuyên Quang

23 Nguyễn Sơn Hải 1962 Kinh x

Cử nhân 

Xây dựng Đảng 

và chính quyền 

nhà nước

Phó Hiệu trưởng 

Trường Chính trị

tỉnh Hà Giang

Tổ 1, phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang

24 Triệu Minh Tâm 1979 Tày x
Thạc sỹ

Sinh thái học

Hiệu trưởng 

Trường THCS Yên Định, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Loan, 

xã Ngọc Đường, 

tỉnh Tuyên Quang
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25 Hoàng Thị Hải Yến 1970 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Thẩm tra viên

Toà án nhân dân 

tỉnh Hà Giang

Tổ dân phố 16 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2,

tỉnh Tuyên Quang

26 Hoàng Đức Nhã 1983 Kinh x Thạc sỹ Ngân hàng
Giám đốc Ngân hàng 

HDbank Hà Giang

Tổ dân phố 13 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang

27 Lương  Anh Thiết 1975 Tày x Thạc sỹ Ngữ văn

Phó Hiệu trưởng Trường 

Phổ thông dân tộc nội trú - 

THPT Hà  Giang

Tổ dân phố 7 Quang Trung, 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang

28 Nguyễn Hồng Tuấn 1979 Kinh x

Cử nhân xây dựng 

Đảng và chính 

quyền nhà nước

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam

xã Ngọc Đường

Tổ dân phố 2 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2,

tỉnh Tuyên Quang

29 Hoàng Thị Khé 1994 Dao x
Cử nhân 

Luật

Phó Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã Phú Linh

Tổ 17, phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang

30 Hoàng Đức Trường 1962 Tày x
Cử nhân 

Luật

Chánh tòa Dân sự,

Toà án nhân dân 

tỉnh Hà Giang

Tổ 14, phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyen Quang

VI

1 Vũ Văn Tú 1970 Kinh x
Đại học 

Sư phạm

Trưởng phòng Dân tộc và 

tôn giáo huyện Bắc Quang

Thôn 8, xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang
x

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 - TUYÊN QUANG
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2 Lăng Đức Quang 1962 Tày x
Đại học 

Luật

Nguyên Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân huyện 

Yên Minh

Thôn 3, xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang,
x

3 Nguyễn Thị Hằng 1981 Kinh x
Thạc sỹ Quản lý 

kinh tế

Giám đốc 

Phòng Giao dịch Ngân 

hàng Chính sách xã hội 

Bắc Quang 

Thôn 8, xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

4 Vũ Sơn Hải 1976 Kinh x
Đại học 

Sư phạm

Trưởng phòng Văn hóa xã 

hội xã Xuân Giang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 12, xã Bắc Quang,

tỉnh Tuyên Quang
x

5 Nguyễn Thị Mai Hương 1981 Tày x
Đại học 

Công đoàn

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã Quang Bình

Thôn 3, xã Quang Bình, 

tỉnh Tuyên Quang
x

6 Nguyễn Bảo Long 1975 Kinh x
Đại học 

Luật

Phó Chủ tịch HĐND 

xã Bằng Lang, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 12, xã Bắc Quang,

tỉnh Tuyên Quang
x

7 Nguyễn Trung Thọ 1980 Kinh x
Đại học 

Sư phạm

Phó Hiệu trưởng 

Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú TH&THCS

xã Yên Thành

Thôn 3, xã Quang Bình, 

tỉnh Tuyên Quang
x

8 Hoàng Thị Huyền 1976 Tày x
Đại học 

Sư phạm

Phó Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học và THCS 

Việt Vinh, xã Bắc Quang

Thôn 2, xã Bắc Quang,

tỉnh Tuyên Quang
x
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9 Hoàng Minh Tuấn 1977 Tày x

Bác sĩ Chuyên 

khoa cấp I, 

Chuyên ngành 

Nội khoa

Phó Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Quang

Thôn 12, xã Bắc Quang,

tỉnh Tuyên Quang
x

10 Quốc Thị Thanh Thảo 1988 Cao Lan x

Đại học 

Công tác xã hội, 

Thạc sĩ 

chính sách công

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy xã Bằng Hành

Thôn Vinh Ngọc,

xã Tân Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

x

11 Hứa Đức Hạnh 1979 Tày x
Đại học 

Luật

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

xã Tân Trịnh

Thôn Đồng Quảng,

xã Đồng Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

x

12
Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên
1984 Tày x

Đại học Sư phạm 

chuyên ngành công 

tác xã hội

Phó Chánh Văn phòng 

Đảng ủy xã Hùng An

Thôn Minh Tâm, 

xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

x

13 Nguyễn Thị Kim Chung 1980 Kinh x
Đại học 

Nông nghiệp

Phó Trưởng Ban 

Văn hoá - Xã hội,

HĐND xã Tân Quang

Thôn Tân Thành 3, 

xã Bắc Quang,

tỉnh Tuyên Quang

x

14 Bùi Thị Thịnh 1973 Kinh X
Đại học 

Nông nghiệp

Chủ tịch

Hội Liên hiệp phụ nữ

huyện Bắc Quang

Thôn 6, xã Bắc Quang,

tỉnh Tuyên Quang
x

15 Nguyễn Hồng Diện 1961 Tày x

Đại học kinh tế 

quốc dân (khoa 

luật)

Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh 

huyện Bắc Quang

Thôn 2, xã Bắc Quang,

tỉnh Tuyên Quang
x
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16 Nông Thị Dần 1961 Tày x
Đại học 

Luật

Chánh án Tòa án nhân dân 

huyện Bắc Quang

Thôn 8, xã Bắc Quang,

tỉnh Tuyên Quang
x

17 Trần Thị Mai Hồng 1968 Kinh x
Đại học 

Luật

Phó Chánh án 

Toà án nhân dân 

huyện Quang Bình

Thôn 2, xã Quang Bình,

tỉnh Tuyên Quang

18 Hồ Thị Hồng Lam 1980 Kinh x
Đại học 

Luật

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã Quang Bình

Thôn 1, xã Quang Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

19 Lại Quang Sơn 1981 Kinh x

Đại học Kinh tế 

quản trị kinh 

doanh

Phó Trưởng phòng Kinh tế 

xã Đồng tâm

Thôn 12, xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

20 Nguyễn Thị Diện 1996 Tày x
Đại học

Lâm Nghiệp 

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc, Bí thư đoàn 

thanh niên xã Bắc Quang

Thôn 14, xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

21  Hoàng Thị Hà 1983 Tày x
Đại học 

Sư phạm

Giáo viên 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú Quang Bình, 

tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Yên Thượng, 

xã Yên Thành, 

tỉnh Tuyên Quang

22 Hoàng Thị Huệ 1981 Kinh x
Đại học 

Sư phạm

Giám đốc trung tâm

Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên 

Quang Bình

Thôn 3, xã Quang Bình, 

tỉnh Tuyên Quang
x
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23 Giàng Thị Hoa 1984 Mông x
Cử nhân 

Luật

Cử nhân Luật 

chuyên ngành luật 

kinh doanh

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam

xã Bằng Hành

Thôn Nhạ, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Tuyên Quang

24 Nông Thị Tín 1973 Tày x
Đại học 

Sư phạm

Giáo viên 

Trường Tiểu học 

xã Tân Quang

Thôn Xuân Hoà, 

xã Tân Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

25 Hoàng Thị Thu Hiền 1983 Tày x
Đại học 

Sư phạm

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy xã Hùng An

Thôn 7, xã Bắc Quang,

tỉnh Tuyên Quang

26 Vũ Thị Kim Giao 1988 Kinh x
Đại học 

Sư phạm

Hiệu trưởng Trường mầm 

non xã Tân Quang

Thôn 4, xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

27 Nguyễn Thị Phượng 1986 Tày x
Đại học Công tác 

xã hội

Phó Chủ tịch Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ 

xã Đồng Tâm

Thôn Châng, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Tuyên Quang

28 Nguyễn Ngọc Kiên 1981 Kinh x

Đại Học Lịch sử, 

Thạc sỹ Quản lý 

giáo dục 

Phó Bí thư thường trực 

Đảng ủy xã Tiên Nguyên 

Thôn 1, xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

29 Phạm Thị Tâm 1979 Kinh x
Cử nhân 

Luật

Thạc sỹ Quản lý 

kinh tế

Trưởng Phòng Kinh tế 

xã Yên Thành

Thôn 3, xã Quang Bình, 

tỉnh Tuyên Quang
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30 Cao Xuân Đồng 1974 Kinh x
Đại học

Lâm Nghiệp

Trưởng Phòng Kinh tế 

xã Tiên Yên 

Thôn 9, xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

VII

1 Nguyễn Thị Bích Hằng 1977 Kinh x
Thạc sỹ

Quản lý giáo dục

Phó Bí thư Đảng ủy 

xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang 
x

2 Hoàng Thị Nguyệt 1975 Tày x Đại học Y

Trưởng Ban Pháp chế

Hội đồng nhân dân 

huyện Hoàng Su Phì

Thôn 3 xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang 
x

3 Triệu Tiến Quang 1986 Dao x

Đại học 

chuyên ngành 

môi trường

Phó Bí thư Đảng ủy 

xã Nậm Dịch, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 6 xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang
x

4 Giàng Seo Hồ 1976 Mông x

Đại học

Chuyên ngành 

trồng trọt

Phó Bí thư thường trực 

Đảng uỷ xã Xín Mần

Thôn 2, xã Pà Vầy Sủ, 

tỉnh Tuyên Quang
x

5 Trần Thị Nhàn 1973 Kinh x

Đại học Quốc gia 

Hà Nội - Quản trị 

kinh doanh

Trưởng Ban 

Xây dựng Đảng đảng uỷ 

xã Pà Vầy Sủ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2, xã Pà Vầy Sủ,

tỉnh Tuyên Quang
x

6 Vàng Thị Vẽ 1982 Nùng x
Đại học 

Sư phạm mầm non

Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Thèn Phàng, 

xã Xín Mần, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Táo Thượng, 

xã Pà Vầy Sủ, 

tỉnh Tuyên Quang

x

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6 - TUYÊN QUANG
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7 Lộc Văn Huy 1989 La chí x

Đại học Văn hoá - 

Chuyên ngành 

Dân tộc thiểu số 

Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng uỷ xã Nấm Dẩn,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 1, xã Pà Vầy Sủ,

tỉnh Tuyên Quang
x

8 Nguyễn Duy Khương 1977 Kinh x
Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế

Phó Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân 

xã Pà Vầy Sủ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 4, xã Pà Vầy Sủ, 

tỉnh Tuyên Quang
x

9 Triệu Thị Liên 1976 Dao x Đại học Sư phạm 

Chủ tịch 

Liên đoàn lao động 

huyện Hoàng Su Phì

Thôn 3 xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang 
x

10 Bùi Thanh Hưởng 1978 Mường x
Đại học 

Luật

Phó Chủ tịch UBND xã 

Tân Tiến, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn 3 xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang 
x

11 Nguyễn Thị Bích Hà 1979 Kinh x
Đại học 

Luật

Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

xã Tân Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 5, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang 
x

12 Nguyễn Văn Phong 1975 Kinh x

Đại học 

chuyên ngành 

Quản lý đất đai

Phó Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân 

xã Tân Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 5, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang 
x

13 Hoàng Thị Hường 1983 Tày x

Đại học 

chuyên ngành 

Vật lý

Phó Bí thư Đảng ủy 

xã Tân Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang 
x
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14 Lý Chẩn Vu 1981 Mông x

Đại học

Quản lý Tài 

nguyên

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc xã Thàng Tín,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cáo Phìn, 

xã Thàng Tín,

tỉnh Tuyên Quang

15 Lù Xuân Việt 1995 Nùng x
Đại học

Quân sự cơ sở

Bí thư Đoàn thanh niên 

xã Thàng Tín

Thôn Cóc Sọc, 

xã Thàng Tín, 

tỉnh Tuyên Quang

16 Ly Thị Nhọt 1984 Nùng x
Đại học

Luật kinh tế

Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ 

xã Thàng Tín

Thôn Cóc Rặc, 

xã Thàng Tín, 

tỉnh Tuyên Quang

17 Sin Thanh Mai 1987 Nùng x
Đại học Sư phạm 

giáo dục công dân

Phó Trưởng Phòng 

Văn hóa - xã hội 

xã Thàng Tín

Thôn Quang Tiến, 

xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang

18 Nguyễn Thiện Hà 1982 Kinh x
Đại học Giáo dục 

thể chất

Hiệu trưởng 

Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú TH và THCS 

Thàng Tín

Thôn Ngài Thầu, 

xã Thàng Tín, 

tỉnh Tuyên Quang

19 Hoàng Anh Tuấn 1990 Tày x
Đại học

Bác sỹ Y khoa

Quyền Trưởng trạm Y tế 

xã Thàng Tín

Thôn 3, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang

20 Lý Chỉn Kinh 1992 Nùng x

Đại học

chuyên ngành 

Công tác xã hội

Bí thư Đoàn thanh niên 

xã Tân Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 7 Tả Lèng,

xã Tân Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang

Page 30



Nam Nữ
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Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 
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Thành phần 
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STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh
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Đảng 
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Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

21 Nông Thị Bộ 1989 Tày x

Đại học

chuyên ngành 

Trồng trọt

Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ 

xã Tân Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Qua 2,

xã Tân Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang

22 Ma Thị Chư 1989 Mông x

Đại học 

Cử nhân luật kinh 

tế

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam

xã Hoàng Su Phì

Thôn Cáo Phìn, 

xã Thàng Tín, 

tỉnh Tuyên Quang

23 Hoàng Văn Ngọc 1992
Cao 

Lan
x

Đại học

chuyên ngành 

Quản lí nhà nước 

về xã hội

Bí thư Đoàn thanh niên 

xã Hoàng Su Phì

Thôn 2, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang

24 Hoàng Thị Thủy 1987 Tày x Đại học Địa chính

Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ 

xã Hoàng Su Phì

Thôn 2, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang

25 Lù Xuân Tờ 1958 La chí X
Đại học 

Luật

Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Xín Mần

Thôn 3 xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang 

26 Đỗ Thị Hiếu 1961 Kinh Đại học Sư phạm

Giáo viên 

Trường phổ thông dân tộc 

nội trú 

huyện Hoàng Su Phì

Thôn 6, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang

27 Lù Minh Tiên 1971 Nùng x
Đại học 

Luật

Chánh án Toà án nhân dân 

huyện Xín Mần

Thôn 2, xã Pà Vầy Sủ,

tỉnh Tuyên Quang
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Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 
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Thành phần 
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STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh
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Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

28 Nguyễn Tiến Hợp 1965 Tày x Đại học 

Phó chủ nhiệm 

Ủy ban kiểm tra 

huyện Hoàng Su Phì

Thôn 2, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang

29 Tống Thị Ngân 1987 Kinh x
Đại học Sư phạm 

Ngữ văn

Tổng Phụ trách Đội, 

Trường THCS Vinh Quang

Thôn 1, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang

30 Vi Thị Nga 1991
Cao 

Lan
x

Cử nhân Sư phạn 

Giáo dục công dân

Giáo viên 

Trường THPT

Hoàng Su Phì

Thôn 1, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang

VIII

1 Viên Thị Mai Lan 1988 Tày x

Đại học Luật Kinh 

tế; Thạc sỹ chuyên 

ngành Quản lý 

Giáo dục

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy xã Quản Bạ,

Giám đốc Trung tâm 

Chính trị Quản Bạ

Thôn Tam Sơn 3, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

2 Dương Chính Phù 1964 Mông x
Đại học chuyên 

ngành Tâm lý học

Trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang

Thôn Tam Sơn 1, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

3 Hoàng Thành Hưng 1969 Tày x Đại học Sư phạm

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Thôn Yên Phú 5, 

xã Bắc Mê, 

tỉnh Tuyên Quang

4 Lục Thị Cương 1968 Nùng x

Đại học 

chuyên ngành

Quản lý văn hóa

Chủ tịch Liên đoàn lao 

động huyện Quản Bạ,

tỉnh Hà Giang

Thôn Thanh Long, 

xã Nghĩa Thuận, 

tỉnh Tuyên Quang

x

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - TUYÊN QUANG
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 

khác

STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh

Dân tộc
Đảng 

viên

Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

5 Vũ Thị Quyên 1988 Kinh x

 Đại học  

chuyên 

ngành 

Luật 

kinh tế 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy xã Nghĩa 

Thuận, tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Tam Sơn 2, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

6 Vũ Văn Học 1986 Kinh x

Đại học Khoa học - 

Môi trường; 

Thạc sỹ Kinh tế 

nông nghiệp

Trưởng phòng Kinh tế 

xã Tùng Vài, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tam Sơn 3, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

x

7 Viên Thị Nguyên 1979 Tày x Đại học Sư phạm

Phó hiệu trưởng 

Trường THPT xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tam Sơn 1,

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

x

8 Đào Thị Hà 1988 Mông x

Đại học 

Lâm nghiệp 

chuyên ngành 

Quản lý đất đai

Trưởng phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Lùng Tám, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Hợp Tiến, 

xã Lùng Tám, 

tỉnh Tuyên Quang

x

9 La Thế Thanh 1978 Giấy x
Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Phó Trưởng phòng 

Kinh tế xã Lùng Tám, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Khoang 2, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

x

10 Cao Xuân Nghì 1973 Nùng x

Đại học Sư phạm 

chuyên ngành 

Giáo dục Tiểu học

Phó Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang

Thôn Đông Tinh, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

11 Trịnh Thái Dương 1977 Kinh x

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội (Khoa Xây 

dựng Dân dụng và 

Công nghiệp)

Trưởng phòng Kinh tế 

xã Đường Hồng, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Yên Phú 3, 

xã Bắc Mê, 

tỉnh Tuyên Quang

x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 

khác

STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh

Dân tộc
Đảng 

viên

Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 

nhiệm kỳ 

2021-

2026

Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

12 Dương Thị Ngọc Thủy 1981 Mông x Đại học Thủy lợi

Phó Chủ tịch HĐND xã 

Yên Cường, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Yên Phú 4, 

xã Bắc Mê, 

tỉnh Tuyên Quang

x

13 Vàng Bảo Ngọc 1991 Mông x Đại học Ngoại ngữ

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy xã Minh Ngọc, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Yên Phú 3, 

xã Bắc Mê, 

tỉnh Tuyên Quang

x

14 Nguyễn Ngọc Liên 1959 Kinh x Không

Bí thư Chi bộ 

thôn Yên Phú 3, 

xã Bắc Mê, 

tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Yên Phú 3, 

xã Bắc Mê, 

tỉnh Tuyên Quang

x

15 Bùi Xuân Trường 1971 Kinh x Đại học Sư phạm

Giám đốc Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên Bắc Mê, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Yên Phú 1, 

xã Bắc Mê, 

tỉnh Tuyên Quang

x

16 Nguyễn Minh Thư 1967 Tày x
Đại học 

Lâm nghiệp

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 

huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang

Thôn Bản Lạn, 

xã Bắc Mê, 

tỉnh Tuyên Quang

x

17 Nguyễn Thị Minh 1971 Kinh x Đại học Sư phạm

Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Trần Quốc Toản,

xã Bắc Mê, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Yên Phú 01, 

xã Bắc Mê, 

tỉnh Tuyên Quang

x

18 Mương Văn Y 1964 Tày x
Trung cấp 

Thống kê kế toán

Phó Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh,

Phó Chủ tịch Uỷ ban

Mặt trận Tổ quốc VN

thị trấn Tam Sơn, 

huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang

Thôn Tam Sơn 3,

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang
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Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 
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Hội thẩm 

nhiệm kỳ 
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Ghi 

chú
Chuyên 
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pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

19 Bùi Quốc Hùng 1996 Kinh x

Đại học 

chuyên ngành 

Khoa học 

cây trồng 

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Bí thư Đoàn Thanh niên

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tam Sơn 3, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang 

20 Viên Thị Hồng 1990 Tày x

Đại học 

chuyên ngành 

Công tác xã hội

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội Nông dân

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

21 Vàng Mạnh Toàn 1979 Mông x Đại học Sư phạm

Giáo viên trường THPT 

Quyết Tiến, xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lò Suối Tủng, 

xã Tùng Vài, 

tỉnh Tuyên Quang

22 Nguyễn Trung Dũng 1975 Kinh x

Cử nhân 

Tiếng Anh; 

Thạc sỹ 

Quản lý công

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm 

tra xã Tùng Vài, 

tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Nà Chang, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

23 Nhữ Thị Nga 1971 Kinh x

Đại học 

Nông Nghiệp 

(chuyên ngành 

Quản lý đất đai)

Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

xã Cán Tỷ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tam Sơn 1,

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

24 Chu Quốc Chí 1984 Tày x

Thạc sỹ

chuyên ngành 

Quản lý công

Cán bộ giáo vụ Trung tâm 

chính trị Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Khoang 2, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

25 Nguyễn Đăng Nhu 1979 Kinh x

Đại học Sư phạm 

vật lý; Thạc sĩ 

Quản lý Kinh tế

Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tam Sơn 4, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang 
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Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 
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Ghi 

chú
Chuyên 
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pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

26 Trần Thu Hoài 1987 Kinh x

Đại học 

Chuyên 

ngành 

Luật 

kinh tế

Giáo viên trường

THCS Tam Sơn, xã Quản 

Bạ,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tam Sơn 2, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

27 Vũ Văn Đường 1971 Kinh x
Trung cấp 

Tài chính

Kế toán - tài chính 

Ban chỉ huy quân sự 

huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang

Thôn Nà Chang,

xã Quản Bạ,

tỉnh Tuyên Quang

28 Chu Mạnh Hùng 1973 Dao x

Đại học 

Luật 

Kinh tế

Phó Chủ nhiệm 

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Thôn Tam Sơn 4, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang 

29 Hoàng Trọng Vĩnh 1977 Kinh x Trung cấp Y

Quân y 

Ban chỉ huy Quân sự 

huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang

Thôn Tam Sơn 3, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

30 Phàn Sào Chấn 1978 Dao x

Đai học 

chuyên ngành 

Công tác xã hội 

Phó Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thượng Sơn, 

xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang 

IX

1 Thào Thị Thu Nga 1989 Lô Lô x
Đại học Văn hóa 

dân tộc thiểu số

Phó Bí thư Thường trực

xã Tát Ngà

Tổ 3, xã Mèo Vạc,

tỉnh Tuyên Quang 
x

2 Phạm Thị Vân 1985 Kinh x
Đại học

Nông lâm

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm 

tra Đảng ủy xã Đường 

Thượng

Thôn 6, xã Yên Minh, 

tỉnh Tuyên Quang 
x

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 8 - TUYÊN QUANG
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Cán bộ nghỉ hưu 
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STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 

sinh
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Trình độ Nghề nghiệp

Nơi cư trú hiện nay

Là 

Hội thẩm 
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Ghi 

chú
Chuyên 

môn 

pháp lý

Khác
Cán bộ đương chức 

(Chức vụ, đơn vị công tác)

3 Nông Thế Huân 1978 Tày x Đại học Sinh

Hiệu trưởng 

Trường THPT Đồng Văn, 

xã Đồng Văn

Thôn Đồng Lực, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

4 Vừ Mí Sính 1984 Mông x
Cử nhân Quản lý 

Văn hóa

Phó Chủ tịch thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Đồng Văn

Thôn Mua Súa, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

5 Nguyễn Văn Chiểu 1972 Kinh x
Đại học Sư phạm 

Tiểu học

Giám đốc Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp, 

Giáo dục thường xuyên 

Đồng Văn, xã Đồng Văn

Thôn Tân Tiến, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

6 Vàng Mí Chỏ 1967 Mông x
Thạc sĩ 

Quản lý nhân lực

Trưởng phòng Dân tộc 

huyện Đồng Văn

Thôn Đồng Tâm, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

7 Hoàng Minh Đức 1983 Tày x
Đại học

Sư phạm Toán

Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Sà Phìn

Thôn Quyết Tâm, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

8 Dương Tiến Dũng 1976 Mông x
Đại học Quản lý 

Giáo dục

Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Lũng Phìn

Thôn Thành Tâm, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

9 Ly Việt Hùng 1989 Mông x
Đại học Sư phạm 

Giáo dục thể chất

Phó Bí thư Đảng ủy 

xã Lũng Cú

Thôn Đồng Tâm, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

x
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Cán bộ nghỉ hưu 

(Vị trí công tác trước khi 

nghỉ)

Thành phần 
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STT HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm 
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10 Lương Thị Nhiễu 1967 Tày x
Đại học Sư phạm 

Mầm non

Phó Trưởng phòng 

Giáo dục và đào tạo 

huyện Đồng Văn

Thôn Quyết Tâm, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

11 Chu Thị Tuyên 1971 Tày x
Đại học Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Trường mầm non 

Đồng Văn, xã Đồng Văn

Thôn Thành Tâm, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

12 Hà Đình Phong 1976 Kinh x
Đại học Sư phạm 

Toán

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm 

tra Đảng ủy xã Đồng Văn

Thôn Đồng Thanh,

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

13 Phạm Hồng Việt 1972 Kinh x
Đại học Quản lý 

Nhà nước

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm 

tra Đảng ủy xã Lũng Cú

Thôn Tân Tiến, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

14 Vương Thị Xuyến 1975 Lô lô x
Đại học Công tác 

xã hội

Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ 

huyện Đồng Văn

Thôn Lô Lô Chải,

xã Lũng Cú,

tỉnh Tuyên Quang 

x

15 Nguyễn Văn Cương 1971 Tày x
Đại học 

Luật

Phó Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đồng Văn

Thôn Thành Tâm, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

16 Nguyễn Thị Dung 1968 Kinh x
Đại học 

Luật

Thẩm tra viên 

Toà án nhân dân 

huyện Đồng Văn

Thôn Đồng Lực, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 
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17 Sùng Thị Xén 1972 Mông x Đại học Y khoa

Chuyên viên 

Phòng Văn hoá - Xã hội 

xã Lũng Cú

Thôn Tân Tiến, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

18 Tống Đức Bách 1972 Kinh x Đại học Chính trị
Bí thư Đảng uỷ

xã Bạch Đích

Thôn Phắc Nghè, 

xã Yên Minh, 

tỉnh Tuyên Quang 

x

19 Ngô Đình Thục 1970 Kinh x 12/12

Chủ tịch 

Hiệp hội doanh nghiệp 

xã Yên Minh

Thôn 2, xã Yên Minh, 

tỉnh Tuyên Quang 
x

20 Thào Mí Day 1984 Mông x
Đại học

Công tác xã hội

Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

xã Mậu Duệ

Thôn Nà Rược, 

xã Yên Minh,

tỉnh Tuyên Quang 

x

21 Phạm Thị Thỏa 1962 Kinh x Đại học Sư phạm

Hiệu trưởng 

Trường tiểu học 

xã Hữu Vinh,

huyện Yên Minh

Thôn 5, xã Yên Minh,

tỉnh Tuyên Quang 
x

22 Nguyễn Đình Bình 1961 Kinh x
Trung cấp 

Cảnh sát nhân dân
Công an huyện Yên Minh

Thôn 2, xã Yên Minh,

tỉnh Tuyên Quang 
x

23 Ngô Chí Cường 1961 Tày x Dược sỹ Đại học

Phó Chánh Văn phòng

Ủy ban nhân dân

huyện Mèo Vạc

Tổ 4, xã Mèo Vạc, 

tỉnh Tuyên Quang 
x
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24 Sùng Thị Máy 1968 Mông x
Đại học Quản lý 

văn hóa

Phó Trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy Mèo Vạc

Tổ 3, xã Mèo Vạc,

tỉnh Tuyên Quang 
x

25 Sùng Thị Sinh 1980 Mông x
Học viện Tài chính 

Kế toán

Trưởng phòng Kinh tế 

xã Khâu Vai

Tổ 2, xã Mèo Vạc,

tỉnh Tuyên Quang 
x

26 Vàng Minh Vừ 1971 Mông x

Cử nhân kinh tế - 

Đại học

Nông nghiệp

Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân 

huyện Mèo Vạc

Tổ 3, xã Mèo Vạc, 

tỉnh Tuyên Quang 
x

27
Nguyễn Thị Phương 

Anh
1971 Tày x Cử nhân Kinh tế

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã Đồng Văn

Thôn Đồng Tâm, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

28 Lò Minh Thắng 1997 Lô lô x Đại học Quân sự
Bí thư Đoàn thanh niên

xã Mèo Vạc

Tổ 3, xã Mèo Vạc,

tỉnh Tuyên Quang 

29 Hà Thị Bạch 1983 Tày x
Cử nhân 

Công tác xã hội

Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 

Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

xã Đồng Văn

Thôn Đồng Lực, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

30 Nguyễn Công Văn 1964 Kinh x
Đại học Quản trị 

kinh doanh

Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo

Huyện ủy Đồng Văn

Thôn Tân Tiến, 

xã Đồng Văn, 

tỉnh Tuyên Quang 

x
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